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04 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x48 mm/6 m²;
2 Lọc E11: Mega-AP-110-P75: 1220x610x110

04 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x48 mm/6 m²;
02 Lọc H13: Mega-AP-110-P75 : 610 x 1220 x 110

04 Lọc F7: AirPan-PG: 592x592x48 mm/6 m²;
02 Lọc H14: Mega-AP-110-P75 : 610 x 1220 x 110

Kích thước
LxWxH
(mm)

Lưu lượng/
Chênh áp
(m3/h/Pa)

Lưu lượng/Chênh
áp danh nghĩa

(m3/h/Pa)

Khối
lượng*

(kg)

Diện tích 
phòng**

(m2)

Lọc bao gồm trong cấu hình tiêu chuẩn
Diện tích vật liệu lọc (m2) hoặc KL Carbon (kg)

Tùy chọn: Tích hợp hộp lọc than hoạt tính để khử mùi theo yêu cầu của khách hàng
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Máy lọc không khí Air cleaners/ Air Purifiers

Lưu ý:
*Trọng lượng: không bao gồm trọng lượng của bộ lọc và quạt.
** Diện tích phòng: tính toán với Số lần thay đổi không khí mỗi giờ (Air Change per hour) ACH = 5 lần/giờ và chiều cao phòng là 2,8m.
Nếu cấp độ sạch cao hơn, ACH có thể cao hơn và có thể lên đến 20-30 lần/giờ trong phòng sạch. Do đó diện tích phòng sẽ thấp hơn.

Ưu điểm
• Loại bỏ vi khuẩn, virus, PM2.5, PM1.
• Giảm mùi hôi và khí độc (VOC, Formaldehyde, SO2..)
• Tiết kiệm năng lượng, độ ồn thấp, tuổi thọ dài.
• Hiệu suất lọc cao, chi phí thấp, tần suất thay thế bộ lọc ít.

Ứng dụng: Kho bãi, nhà ăn và ứng dụng công nghiệp như: 
chẳng hạn như xưởng hàn, nhà máy dược phẩm, thực 
phẩm, sản xuất giấy, đóng gói, in ấn, bệnh viện, ICU, phòng 
cách ly, điều trị covid,...
Điện áp (V): 1 pha 220V/ 3 pha 380V, 50 Hz.
Loại: Máy lọc không khí.
Lưu lượng khí: 6000 m³/h.
Bộ điều khiển: Chiết áp 0-10V với dây cáp (5m) hoặc kết nối BMS.
Tùy chọn nâng cấp: kết nối với màn hình HMI - Siemens: 
Hẹn giờ bật/tắt, báo động dP cao/ thấp, báo động lỗi quạt. 
Điều khiển có thể bằng tay hoặc tự động.
Lắp đặt: Di động hoặc cố định, đặt sàn, tường hoặc gắn trần.
Thiết kế: Thép tấm sơn tĩnh điện (Trắng)
Diện tích lọc không khí: Tối đa 1000 m².


